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TUẦN: 4, 5 - TIẾT 16,17,18
CHỦ ĐỀ 2: ÁNH SÁNG
BÀI 5 . SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG QUA THẤU KÍNH
Thời lượng: 03 tiết
[bookmark: _GoBack]
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Thấu kính là một khối chất trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.
- Quang tâm O: mọi tia sáng tới O đều truyền thẳng qua thấu kính. 
- Trục chính của thấu kính là đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với tiết diện thẳng của thấu kính.
- Tiêu điểm chính F: một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính (đối với thấu kính hội tụ); hoặc đường kéo dài của chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính (đối với thấu kính phân kì). 
- Tiêu cự f là khoảng cách từ quang tâm O đến tiêu điểm chính F của thấu kính.
- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều với vật.– Vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
- Vật đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
- Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn, ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn. 
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện thí nghiệm tìm hiểu đường truyền của tia sáng qua thấu kính, thí nghiệm kiểm chứng đặc điểm ảnh của vật qua thấu kính.
b) Năng lực KHTN
- Nêu được các khái niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính.
- Tiến hành thí nghiệm rút ra được đường đi một số tia sáng qua thấu kính (tia qua quang tâm, tia song song quang trục chính).
- Giải thích được nguyên lí hoạt động của một số thấu kính bằng việc sử dụng sự khúc xạ của các lăng kính nhỏ.
- Vẽ được ảnh qua thấu kính.
- Thực hiện thí nghiệm khẳng định được: Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn; ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập KHTN.
* Mục tiêu dành cho HS hoà nhập:
1. Kiến thức: Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực: Giao tiếp, hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
3. Phẩm chất: Có ý thức, chăm chỉ 
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-  Bộ dụng cụ thí nghiệm cho HS:
+ Bộ (1): nguồn sáng laser tạo 3 chùm sáng song song, 1 thấu kính phân kì, 1 thấu kính hội tụ, 1 bảng (từ). 
+ Bộ (2):  1 đèn chiếu sáng; 1 vật phẳng; 1 thấu kính hội tụ, 1 thấu kính phân kì; 1 màn hứng ảnh; 1 giá quang học; 1 nguồn điện và các dây nối.
+ 6 thấu kính có trong phòng thí nghiệm được đánh số thứ tự: (1) thấu kính hội tụ giới hạn bởi 2 mặt cong lồi cùng chiều; (2) thấu kính phân kì giới hạn bởi 2 mặt cong lõm cùng chiều; (3) thấu kính hội tụ giới hạn bởi 1 mặt phẳng và 1 mặt cong lồi; (4) thấu kính phân kì giới hạn bởi 1 mặt phẳng và 1 mặt cong lõm; (5) thấu kính hội tụ giới hạn bởi 2 mặt cong lồi ngược chiều; (6) thấu kính phân kì giới hạn bởi 2 mặt cong lõm ngược chiều.
- Các video hỗ trợ bài giảng.
- Phiếu học tập (in trên giấy A1):
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS nắm được vấn đề cần giải quyết và khái quát nội dung học tập trong hôm nay.
b) Nội dung:  
- GV cho HS xem video sau và đặt câu hỏi:
Làm thế nào mà chai nước có thể tạo ra ngọn lửa?
c) Sản phẩm: Câu trả lời phỏng đoán dựa  trên kiến thức bản thân của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV đặt vấn đề như trong SGK và yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ độc lập và trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân.
- GV theo dõi và hỗ trợ HS (nếu cần) nhằm đưa ra câu trả lời.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời câu hỏi theo quan điểm cá nhân.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá chung các câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt đến vấn đề cần tìm hiểu trong bài học và đưa ra mục tiêu của bài học.
 - GV không chốt đáp và dẫn dắt vào bài học bằng tình huống đầu bài: Ánh sáng mặt trời khi chiều tới Trái Đất không có khả năng làm cháy là khô. Nhưng nếu ta dùng kính lúp tập trung ánh sáng tại một điểm (hình 5.1) thì có thể làm cháy là khô. Trong trường hợp này, ánh sáng truyền qua kính lúp như thế nào?

	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về thấu kính
a) Mục tiêu:   
+ Nhận biết được có 2 loại thấu kính: Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.
+ Giải thích được nguyên lý hoạt động của thấu kính bằng việc sử dụng sự khúc xạ của một số lăng kính nhỏ.
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b) Nội dung: 
GV hướng dẫn HS tìm hiểu thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì thông qua quan sát hình dạng và đường đi của ánh sáng qua hai loại thấu kính trên như trong SGK.
Từ hình dạng thấu kính, giải thích nguyên lý hoạt động của thấu kính dựa vào sự khúc xạ của một số lăng kính nhỏ.
c) Sản phẩm: 
HS hoàn thành phiếu học tập số 1 
-Thấu kính: là một khối chất trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt phẳng, một mặt cong.
+ Thấu kính hội tụ: Có phần rìa mỏng hơn phần giữa
Trong không khí, chiếu chùm sáng hẹp song song qua TKHT thu được chùm sáng ló là chùm sáng hội tụ.
+Thấu kính phân kì: Có phần rìa dày hơn phần giữa
Trong không khí, chiếu chùm sáng hẹp song song qua TKPK thu được chùm sáng ló là chùm sáng phân kì.
- Nguyên lí hoạt động của thấu kính
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về thấu kính

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức lớp thành các nhóm
GV phát cho các nhóm 2 loại thấu kính, yêu cầu HS hoàn thành PHT số 1
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
- GV theo dõi, động viên và hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Các nhóm tự đánh giá dựa trên báo cáo kết quả Phiếu học tập số 1 của các nhóm.
-GV nhận xét, đánh giá chung và kết luận:
Có hai loại thấu kính: thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa, thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa. Trong không khí, các chùm sáng hẹp  song song đi qua thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ, còn khi qua thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.
-HS theo dõi và ghi kiến thức trọng tâm vào vở
*Giải thích nguyên lý hoạt động của thấu kính
Nếu ta chia thấu kính thành các lăng kính nhỏ, ta có thể coi thấu kính được ghép từ nhiều lăng kính nhỏ khác nhau.
+Thấu kính hội tụ có các lăng kính đáy hướng về phía trục đối xứng nên chùm tia ló hội tụ.
+Thấu kính phân kì có các lăng kính đáy hướng ra xa trục nên chùm tia ló phân kì.
	I. THẤU KÍNH
1.Các loại thấu kính
-Thấu kính: là một khối chất trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt phẳng, một mặt cong.
-Có hai loại thấu kính:
+ Thấu kính hội tụ
[image: ]
Có phần rìa mỏng hơn phần giữa
Trong không khí, chiếu chùm sáng hẹp song song qua TKHT thu được chùm sáng ló là chùm sáng hội tụ.
+Thấu kính phân kì:
[image: ]
Có phần rìa dày hơn phần giữa
Trong không khí, chiếu chùm sáng hẹp song song qua TKPK thu được chùm sáng ló là chùm sáng phân kì.

*Nguyên lí hoạt động của thấu kính
Nếu ta chia thấu kính thành các lăng kính nhỏ, ta có thể coi thấu kính được ghép từ nhiều lăng kính nhỏ khác nhau.
+Thấu kính hội tụ có các lăng kính đáy hướng về phía trục đối xứng nên chùm tia ló hội tụ.
[image: ]
+Thấu kính phân kì có các lăng kính đáy hướng ra xa trục nên chùm tia ló phân kì.
[image: ]



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu sự khúc xạ của một số tia sáng qua thấu kính
a) Mục tiêu: 
- Nêu được các khái niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính.  
- Tiến hành thí nghiệm rút ra được đường đi một số tia sáng qua thấu kính (tia qua quang tâm, tia song song quang trục chính).
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b) Nội dung:
- HS trình bày được các khái niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính.  
- HS đọc nội dung SGK và kết hợp hoạt động nhóm để tìm hiểu dụng cụ, các bước tiến hành thí nghiệm. 
- Thực hiện thí nghiệm và rút ra kết luận về đường đi một số tia sáng qua thấu kính.
c) Sản phẩm: 
           Câu trả lời cùa HS trên phiếu học tập số 2, số 3.
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm hiểu các khái niệm: quang tâm, trục chính của thấu kính và hoàn thành phiếu học tập số 2
- GV yêu cầu HS tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm.
- GV hướng dẫn HS các bước tiến hành thí nghiệm.
- GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm HS để xác định các tia sáng qua thấu kính và hoàn thành phiếu học tập số 3.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
  - HS tìm hiểu được các khái niệm: quang tâm, trục chính của thấu kính và hoàn thành phiếu học tậpsố 2 .
- HS nêu được dụng cụ thí nghiệm gồm: Đèn laser, thấu kính hội tụ, thâu kính phân kì, bút đánh dấu, bảng thép.
- HS tiến hành thí nghiệm theo các bước:
+ Vẽ một đường thẳng nằm ngang lên bảng, đặt thấu kính sao cho trục chính của thấu kính trùng với đường thẳng đó.
[bookmark: bookmark252]+ Bật đèn, lần lượt chiếu tia tới theo các phương khác nhau đi qua quang tâm O của thấu kính, quan sát tia ló.
+ Dịch chuyển đèn để chiếu tia tới song song với trục chính của thấu kính, dùng bút đánh dấu vị trí cắt nhau của tia ló và trục chính trên bảng thép.
[bookmark: bookmark253]+ Dịch chuyển đèn lên hoặc xuống một chút sao cho tia tới vẫn song song với trục chính của thấu kính, quan sát tia ló.
[bookmark: bookmark254]+ Thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kì và lặp lại các bước thí nghiệm trên. Dùng bút đánh dấu vị trí cắt nhau giữa đường kéo dài của tia ló với trục chính.
[bookmark: bookmark255]+ Dùng hình vẽ mô tả hiện tượng xảy ra và rút ra nhận xét về đường truyến của tia tới quang tâm thấu kính và tia song song với trục chính của thấu kính.
Xác định được các tia sáng qua thấu kính; nêu được khái niệm: tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính và hoàn thành phiếu học tập số 3.  
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi 1 nhóm trình kết quả nhóm mình làm được, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét về kết quả hoạt đông của các nhóm. GV chốt lại nội dung và ghi bảng.
	II. Sự khúc xạ của một số tia sáng qua thấu kính:
1. Trục chính và quang tâm của thấu kính:
- Trục chính là đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với bề mặt thấu kính.
- Quang tâm là một điểm nằm trên trục chính ở trong thấu kính sao cho các tia sáng đi qua đó đều truyền thẳng.
[image: ]
[bookmark: bookmark259]2. Đường đi của một số tia sáng qua thấu kính:
- Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng. 
- Tia tới song song trục chính của thấu kính thì tia ló (hoặc có đường kéo dài cùa tia ló) đi qua tiêu điểm chính của thấu kính.
[image: ]
*- Tiêu điểm chính là điểm cắt nhau (hoặc đường kéo dài cắt nhau) cùa chùm tia ló ứng với chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính.
- Tiêu cự của thấu kính (f): là  khoảng cách từ tiêu điểm chính đến quang tâm f = OF 


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức đã học.
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b) Nội dung: Học sinh thực hiện cá nhân trả lời trên phiếu học tập số 4.
c) Sản phẩm: Học sinh trình bày được đáp án trên phiếu học tập số 4.
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân trả lời câu hỏi trên phiếu học tập số 4
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét hoạt động của học sinh, chốt câu trả lời đúng.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.  
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
   b) Nội dung: Học sinh hoạt động cặp đôi, thảo luận trả lời câu hỏi: Khi dọn lều trại, giáo viên yêu cầu học sinh không được để chai thuỷ tinh hoặc chai nhựa đựng nước trong rừng vì có thể gây hoả hoạn. Làm thế nào mà chai nước có thể tạo ra được ngọn lửa?
c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra được câu trả lời: Vì đáy chai thủy tinh hoặc nước dưới đáy chai nhựa sẽ giống như là một thấu kính hội tụ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua sẽ hội tụ tại một điểm, năng lượng ánh sáng tập trung tại 1 điểm lâu sẽ nóng lên, nếu như tại điểm đó có vật dễ cháy như là rác giấy, cỏ khô lá khô thì sau một thời gian đủ nóng sẽ bốc cháy tại điểm đó. Trong rừng có nhiều cây cối, cành lá khô,… là các vật dễ cháy nên dễ dẫn đến hỏa hoạn.
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
d) Tổ chức thực hiện:	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi, thảo luận trả lời câu hỏi:
? Khi dọn lều trại, giáo viên yêu cầu học sinh không được để chai thuỷ tinh hoặc chai nhựa đựng nước trong rừng vì có thể gây hoả hoạn. Làm thế nào mà chai nước có thể tạo ra được ngọn lửa?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh hoạt động cặp đôi thảo luận trả lời câu hỏi.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên gọi đại diện 2 cặp đôi trả lời, các cặp đôi khác nhận xét 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên nhận xét hoạt động của học sinh, chốt câu trả lời đúng.
	


*Hướng dẫn về nhà:
·        Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.
·        Hoàn thành bài tập trong sách bài tập Khoa học tự nhiên 9 – Cánh diều.
·        Tìm hiểu nội dung Bài 6: sự tạo ảnh qua thấu kính.

Phụ lục: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm:……………………….
Hoàn thành bảng dưới đây
	
	Thấu kính hội tụ
	Thấu kính phân kì

	Hình dạng
	
	

	Đặc điểm chùm tia ló qua thấu kính
	
	

	Kí hiệu

	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm:……………………….
Hoàn thành nội dung dưới đây:
- Trục chính là …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
Vẽ hình:




- Quang tâm là …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
Xác định quang tâm:

[image: ][image: ]










	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Nhóm:……………………….
Hoàn thành nội dung dưới đây:
2. Đường đi của một số tia sáng qua thấu kính:
- Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính thì …………………………………….. 
- Tia tới song song trục chính của thấu kính thì ………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Vẽ hình:
[image: ][image: ]






- Tiêu điểm chính là ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
- Tiêu cự của thấu kính (f) là  ……………………………………………….........
                                                    f = ……………….




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
LUYỆN TẬP
Họ và tên HS:……………………………………
Câu 1. Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành
A. chùm tia phản xạ.
B. chùm tia ló hội tụ.
C. chùm tia ló phân kỳ.
D. chùm tia ló song song khác.
Câu 2. Tia sáng qua thấu kính phân kì không bị đổi hướng là
A. tia tới song song trục chính thấu kính.
B. tia tới bất kì qua quang tâm của  thấu kính.
C. tia tới qua tiêu điểm của thấu kính.
D. tia tới có hướng qua tiêu điểm (khác phía với tia tới so với thấu kính) của thấu kính.
Câu 3. Cho một thấu kính hội tụ có khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 60 cm. Tiêu cự của thấu kính là:
A. 60 cm.                               B. 120 cm.                  C. 30 cm.                   D. 90 cm.
Câu 4. Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là
A. 15cm.			B. 20cm.			C. 25cm		D. 30cm.
Câu 5. Các hình được vẽ cùng tỉ lệ. Hình vẽ nào mô tả tiêu cự của thấu kính hội tụ là lớn nhất?

A. Hình 1.                      B. Hình 2.                         C. Hình 3.                 D. Hình 4.
Câu 6. Ký hiệu của quang tâm và tiêu điểm của thấu kính lần lượt là:
A. O và F.                     B. f và F.                     C. f và d.                  D. O và f.
Câu 7. Một tia sáng chiếu tới quang tâm của một thấu kính như trong hình vẽ. Tia ló sẽ đi theo hướng.

A. a                          B. b                                 C. c                       D. d
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